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1

Ứng dụng thiết bị bay không 

người lái VTOL thành lập bản 

đồ địa hình tỷ lệ lớn công tác 

khảo sát mỏ.

Bản tin 

khoa học 

Cơ khí 

năng 

lượng - 

Mỏ

Số 20-

tháng 

4/2020. 

ISSN 2354-

1164

2020
Vũ Thị Thu 

Hiền

Khoa 

Trắc địa 

bản đồ

x

2

Ứng dụng Arc GIS online xây 

dựng trang Web chia sẻ thông 

tin hệ sinh thái rừng ngập mặn 

huyện Hậu Lộc tỉnh Thanh Hóa

Tạp chí 

Tài 

nguyên và 

Môi 

trường

tháng 12 

năm 2019, 

ISSN 

1859,1477

2020

ThS Nguyễn 

Thị Duyên, 

ThS Đỗ Thị 

Nụ, TS 

Nguyễn Thị 

Thúy Hạnh, 

ThS Dương 

Thị Mai Chinh

Khoa 

Trắc địa 

bản đồ

x

3

Thành lập bản đồ khô hạn tổng 

hợp tỉnh Ninh Thuận bằng 

phương pháp chiết xuất và tổng 

hợp thông tin địa không gian từ 

dữ liệu Landsat 8 OLI-TIR.

Tạp chí 

Khoa học 

Kỹ thuật 

Mỏ Địa 

chất

số 61 kỳ 4, 

ISSN1859 -

1496

2020

Dương Thị 

Mai chinh, Lê 

Anh Tài, Trần 

thị Tuyết 

Vinh, Lê Thu 

Hà

Khoa 

Trắc địa 

bản đồ

x
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4

Thực trạng và giải pháp nâng 

cao chất lượng nghiên cứu 

khoa học trong sinh viên ở 

trường cao đẳng và đại học.

Tạp chí 

Tài 

nguyên và 

Môi 

trường

kỳ 1, tháng 

11 năm 

2019, ISN 

1859-1477

2020

ThS Nguyễn 

Thị Thảo, ThS 

Nguyễn Thị 

Tuyết, ThS 

Hoàng Thị 

Thu Hòa

Khoa 

Trắc địa 

bản đồ

x

5

Nghiên cứu, đánh giá các 

nguyên nhân thúc đẩy gây trượt 

lở đất đá tỉnh Sơn La

Tạp chí 

Tài 

nguyên và 

Môi 

trường

kỳ 2, tháng 11 

năm 2019, 

ISSN 1859-

1477

Khoa 

Trắc địa 

bản đồ

x

6

Đo vẽ, thành lập bản đồ hiện 

trạng tỷ lệ 1/500 phục vụ lập 

quy hoạch chi tiết điểm dân cư 

nông thôn, khu trung tâm xã 

Trung Châu, huyện Đan 

Phượng, thành phố Hà Nội

Tạp chí 

Khoa học 

và Công 

nghệ Lâm 

nghiệp

số 6, năm 

2019,ISSN: 

1859- 3828

2020

 Lê Hùng 

Chiến, Phùng 

Minh Tâm, 

Nguyễn Thị 

Duyên

Khoa 

Trắc địa 

bản đồ

x

7

Ứng dụng ARCGIS Online xây 

dựng trang Web chia sẻ thông 

tin hệ sinh thái rừng ngập mặn 

huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa

Tạp chí 

Tài 

nguyên và 

Môi 

trường

số 24, năm 

2019, ISSN 

1859 -1477

2020

Nguyễn Thị 

Duyên, Dương 

Thị Mai 

Chinh, Đỗ Thị 

Nụ

Khoa 

Trắc địa 

bản đồ

x

8

Vai trò địa tin học trong nghiên 

cứu biến động đới bờ do quá 

trình khai thác than tại Quảng 

Ninh

Bản tin 

khoa học 

Cơ khí 

năng 

lượng 

năm 2020, 

ISSN 2354-

1164

Th.s Lê Thị 

Liên, Th.s Lê 

Duy Hiếu

Khoa 

Trắc địa 

bản đồ

x



9

Xây dựng hệ thông tin địa lý 

quản lý các tuyến xe buýt khu 

vực nội thành Hà Nội

Tạp chí 

Khoa học 

Tài 

nguyên và 

môi 

trường, 

số 29, năm 

2020 , 

ISSN 0866-

7608

2020

. Hoàng Văn 

Tuấn, Lê Hữu 

Lương, Đỗ Thị 

Nụ

Khoa 

Trắc địa 

bản đồ

x

10

Đánh giá hiệu quả và định 

hướng sử dụng đất sản xuất 

nông nghiệp tại huyện Lục 

Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Tạp chí 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn

số 3+4, 

năm 2020, 

ISSN: 1859- 

4581

2020

Khương Mạnh 

Hà, Trần Xuân 

Biên

Khoa 

Quản lý
x

11

Ứng dụng ARCGIS để đánh 

giá phân hạng thích hợp cho 

cây ăn quả tại tỉnh Đắk Lắk

Tạp chí 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn

số 20, năm 

2020, 

ISSN: 1859- 

4581

2020

Nguyễn Ngọc 

Hồng, Dương 

Đăng Khôi, 

Trần Xuân 

Biên, Lưu 

Thùy Dương

Khoa 

Quản lý
x

12

Thực trạng và giải pháp quản 

lý, sử dụng đất đai nông nghiệp 

bị khô hạn do tác động của biến 

đổi khí hậu tại tỉnh Đắk Lắk

Tạp chí 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn

số 15, năm 

2020, 

ISSN: 1859- 

4581

Nguyễn Hồng 

Ngọc, Nguyễn 

Thị Hằng, 

Trần Xuân 

Biên, Lưu 

Thùy Dương

Khoa 

Quản lý
x



13

Ứng dụng hệ thông tin địa lý 

(GIS) đánh giá xói mòn và đề 

xuất giải pháp giảm thiểu xói 

mòn tại tỉnh Đắk Lắk

Tạp chí 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn

số 12, năm 

2020, 

ISSN: 1859- 

4581

Nguyễn Thị 

Hằng, Nguyên 

Hải Yến, 

Phạm Thế 

Trịnh, Trần 

Xuân Biên

Khoa 

Quản lý
x

14

Đề xuất giải pháp đẩy mạnh 

tích tụ, tập trung đất đai tại 

huyện Quảng Xương, tỉnh 

Thanh Hóa giai đoạn 2021

Tạp trí Tài 

nguyên và 

Môi 

trường

 ISN 1859-

1477
2020

Nguyễn Thị 

Hằng, Nguyễn 

Thị Thảo, Mai 

Văn Thông, 

Mai Thị 

Phương Lan, 

Lê Thị Hạnh

Khoa 

Quản lý
x

15
Liên kết vùng để phát triển 

kinh tế biển

Tạp trí Tài 

nguyên và 

Môi 

trường

Số 25 ISN 

1859-1477
2020

Lê Thị Như 

Hằng

Khoa 

Quản lý
x

16

Tài chính thị trường bất động 

sản và xu hướng dịch chuyển, 

thay đổi năm 2020

Tạp trí Tài 

nguyên và 

Môi 

trường

Số 26 ISSN 

1859-1477
2020

Nguyễn Thị 

Xuân

Khoa 

Quản lý
x



17

Đánh giá sự thay đổi chỉ số 

Pecmanganat trong nước sinh 

hoạt lưu trữ tại hộ gia đình

Tạp trí Tài 

nguyên và 

Môi 

trường

Số 30. 

Tháng 

6/2020

ISSN: 

1859-1477

2020 Lê Anh Trung

Khoa 

Môi 

trường

x

18

Một số yếu tố ảnh hưởng đến 

hiệu quả xử lý hợp chất nito 

trong nước thải bởi thiết bị đĩa 

quay sinh học

Tạp trí Tài 

nguyên và 

Môi 

trường

Số 21. 

Tháng 

11,2019

ISSN: 

1859-1477

2020
Nguyễn Văn 

Vinh

Khoa 

Môi 

trường

x

19
Hợp tác quốc tế trong quản lý 

môi trường nước tại Việt Nam

Tạp chí 

Tài 

Nguyên và 

Môi 

trường

Số 343, số 

kỳ 1 tháng 

9 năm 2020

2020
Nguyễn Thị 

Mai Ngân

Khoa 

Môi 

trường

x

20

Vận dụng một số phương pháp 

tích cực trong dạy học môn 

Toán cao cấp cho Sinh viên đại 

học

Tạp chí 

Thiết bị 

giáo dục 

số 216

; Kỳ 1 - 

tháng 

5/2020ISS

N: 1859 - 

0810.

2020
Đoàn Thị 

Hồng Nguyên

Khoa 

KHĐC
x

21

Giẩi pháp giấu tin mật trong 

ảnh nhị phân sử dụng kỹ thuật 

giấu tin theo khối bít

Tạp chí 

Thiết bị 

giáo dục 

số 216

ISSN: 1859 

- 

0810,tháng 

5/2020

2020
Nguyễn Thị 

Phượng

Khoa 

KHĐC
x



22

Đổi mới kiểm tra, đánh giá quá 

trình học tập của Sinh viên theo 

hướng tiếp cận năng lực

Tạp chí 

Thiết bị 

giáo dục 

số 216

Kỳ 2, tháng 

5/2020,ISS

N: 1859 - 

0810,

2020 Mai Thị Thúy
Khoa 

KHĐC
x

23

Những giải pháp nâng cao kỹ 

năng nghe hiểu Tiếng Anh của 

sinh viên không chuyên

Tạp chí 

Thiết bị 

giáo dục 

Kỳ 2, tháng 

5/2020,ISS

N: 1859 - 

0810,

Mai Thị Ngân, 

Lê Thị Phúc 

yên

Khoa 

KHĐC
x

24

Nghiên cứu hệ thống bài tập 

phát triển thể lực chung cho nữ 

sinh viên Phân hiệu trường ĐH 

Tài nguyên và Môi trường Hà 

Nội tại tỉnh Thanh Hóa

Tạp chí 

Thiết bị 

giáo dục 

Kỳ 2, tháng 

3/2020,ISS

N: 1859 - 

0810,

Mai Thị Thủy
Khoa 

KHĐC
x

25

Lựa chọn bài tập phát triển thể 

lực chunh cho sinh viên Phân 

hiệu trường Đại học TNMT Hà 

Nội tại tỉnh Thanh Hóa

Số đạc biệt, 

tháng 

5/2020,ISS

N: 1859 - 

0810,

Trần Đức 

Nam. Trịnh 

Việt Hùng, 

Nguyễn Thị 

Phượng

Khoa 

KHĐC
x


























